DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1087
	Lê Tân
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	1088
	Hoàng Dương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	3
	1090
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	1096
	Trần Hữu Lực
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	1099
	Phan Thị Hòa
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6
	1101
	Phạm Xuân Vỹ
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	1112
	Hồ Thị Qúy Linh Nhâm
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	1148
	Võ Mạnh Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	1157
	Mai Thị Phương
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	1158
	Phạm Văn Hiển
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	1161
	Hồ Đức Dương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1162
	Nguyễn Mạnh Tường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	1163
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	1164
	Lê Hiếu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	1165
	Lương Vũ Linh
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	1167
	Ngô Đức Hiếu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	1168
	Nguyễn Văn Lợi
	Liên Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	1169
	Nguyễn Văn Long
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1170
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1172
	Hà Văn Kiên
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	1173
	Lê Văn Lợi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	1174
	Lê Ngọc Sỹ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1175
	Hoàng Quang Sơn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	1177
	Nguyễn Thế Lực
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	1179
	Cao Thị Phương
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	1180
	Lý hồng Quang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	1181
	Nguyễn Văn Thuận
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	1182
	Nguyễn Viết Nhật Hoàng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	1183
	Hoàng Văn Hà
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	1184
	Đinh Mạnh Hiệp
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	1185
	Trần Việt Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	1186
	Phạm Văn Long
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33
	1187
	Phạm Vang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	1188
	Trần Thị Dung
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	1191
	Phạm Hồng Nam
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	1192
	Lê Văn Chí
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37
	1210
	Hoàng Văn Liệu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình


